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TT Trường Đơn vị trực thuộc Loại hình trường

1 Mầm non Văn Khê UBND quận Hà Đông Công lập

2 Mầm non 3-2 UBND quận Hà Đông Công lập

3 Mầm non Hà Trì UBND quận Hà Đông Công lập

4 Mầm non Mậu Lương UBND quận Hà Đông Công lập

5 Mầm non Lê Trọng Tấn UBND quận Hà Đông Công lập

6 Mầm non Ngô Thì Nhậm UBND quận Hà Đông Công lập

7 Mầm non Vạn Phúc UBND quận Hà Đông Công lập

8 Mầm non La Khê UBND quận Hà Đông Công lập

9 Mầm non Ánh Dương UBND quận Hà Đông Công lập

10 Mầm non Sen Hồng UBND quận Hà Đông Công lập

11 Mầm non Bình Minh UBND quận Hà Đông Công lập

12 Mầm non Hàng Đào UBND quận Hà Đông Công lập

13 Mầm non Hương Sen UBND quận Hà Đông Công lập

14 Mầm non Họa My UBND quận Hà Đông Công lập

15 Mầm non Hoa Hồng UBND quận Hà Đông Công lập

16 Mầm non Yên Nghĩa I UBND quận Hà Đông Công lập

17 Mầm non Phú Lương II UBND quận Hà Đông Công lập

18 Mầm non Hoa Mai UBND quận Hà Đông Công lập

19 Mầm non Phú La UBND quận Hà Đông Công lập

20 Mầm non Hoa Sen UBND quận Hà Đông Công lập

21 Mầm non Phú Lãm UBND quận Hà Đông Công lập

22 Mầm non Hà Cầu UBND quận Hà Đông Công lập
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23 Mầm non Đa Sỹ UBND quận Hà Đông Công lập

24 Mầm non Quang Trung UBND quận Hà Đông Công lập

25 Mầm non Kiến Hưng UBND quận Hà Đông Công lập

26 Mầm non Yết Kiêu UBND quận Hà Đông Công lập

27 Mầm non Huyền Kỳ UBND quận Hà Đông Công lập

28 Mầm non Yên Hoà UBND quận Hà Đông Công lập

29 Mầm non Trần Quốc Toản UBND quận Hà Đông Công lập

30 Mầm non Lê Quý Đôn UBND quận Hà Đông Công lập

31 Mầm non Búp Sen Hồng UBND quận Hà Đông Công lập

32 Mầm Non Dương Nội UBND quận Hà Đông Công lập

33 Mầm non Phú Lương I UBND quận Hà Đông Công lập

34 Mầm non Vạn Bảo UBND quận Hà Đông Công lập

35 Mầm non Đồng Dương UBND quận Hà Đông Công lập

36 Mầm non Yên Nghĩa UBND quận Hà Đông Công lập

37 Mầm non Đồng Mai UBND quận Hà Đông Công lập

38 Mầm non Sơn Ca UBND quận Hà Đông Công lập

39 Mầm non Nguyễn Trãi UBND quận Hà Đông Công lập

40 Mầm non Biên Giang UBND quận Hà Đông Công lập

41 Mầm non La Dương UBND quận Hà Đông Công lập

42 Mầm non Hoàng Hanh UBND quận Hà Đông Công lập

43 Mầm non Hòa Bình UBND quận Hà Đông Công lập

44 Mầm non Kim Đồng UBND quận Hà Đông Công lập

45 Mầm non Mỗ Lao UBND quận Hà Đông Công lập

46 Mầm non Phú Lương UBND quận Hà Đông Công lập
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47 Mầm non Tuổi Thần Tiên UBND quận Hà Đông Tư thục

48 Mầm non Ban Mai UBND quận Hà Đông Tư thục

49 Mầm non Hoa Phượng đỏ UBND quận Hà Đông Tư thục

50 Mầm non Lomonoxop Dương Nội UBND quận Hà Đông Tư thục

51 Mầm non Nắng Xanh UBND quận Hà Đông Tư thục

52 Mầm non Hoa Anh Đào UBND quận Hà Đông Tư thục

53 Mầm non Mùa Xuân UBND quận Hà Đông Tư thục

54 Mầm non Hà Nội - Thăng Long UBND quận Hà Đông Tư thục

55 Mầm non Việt Hàn - Montessori UBND quận Hà Đông Tư thục

56 Mầm non Việt Nhật UBND quận Hà Đông Tư thục

57 Mầm non Thần Đồng UBND quận Hà Đông Tư thục

58 Mầm non Thái Học UBND quận Hà Đông Tư thục

59 Mầm non Thăng Long UBND quận Hà Đông Tư thục

60 Mầm non Học viện IQ UBND quận Hà Đông Tư thục

61 Mầm non Vương Quốc Xì Trum UBND quận Hà Đông Tư thục

62 Mầm non Việt Úc Plus UBND quận Hà Đông Tư thục

63 MN Đức Trí UBND quận Hà Đông Tư thục

64 MN Vườn trẻ thơ UBND quận Hà Đông Tư thục

65 MN Thực nghiệm Victory UBND quận Hà Đông Tư thục

66 MN Steame Hà Nội UBND quận Hà Đông Tư thục

67 Mầm non Nàng Tiên Cá UBND quận Hà Đông Tư thục

68 Mầm non Khu vườn Huyền Bí UBND quận Hà Đông Tư thục

69 Tiểu học Lê Quý Đôn UBND quận Hà Đông Công lập

70 Tiểu học Mậu Lương UBND quận Hà Đông Công lập
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71 Tiểu học Nguyễn Trãi UBND quận Hà Đông Công lập

72 Tiểu học Kiến Hưng UBND quận Hà Đông Công lập

73 Tiểu học Trần Đăng Ninh UBND quận Hà Đông Công lập

74 Tiểu học Lê Lợi UBND quận Hà Đông Công lập

75 Tiểu học Văn Khê UBND quận Hà Đông Công lập

76 Tiểu học Đoàn Kết UBND quận Hà Đông Công lập

77 Tiểu học Vạn Bảo UBND quận Hà Đông Công lập

78 Tiểu học Phú La UBND quận Hà Đông Công lập

79 Tiểu học Đồng Mai II UBND quận Hà Đông Công lập

80 Tiểu học Kim Đồng UBND quận Hà Đông Công lập

81 Tiểu học An Hưng UBND quận Hà Đông Công lập

82 Tiểu học Văn Yên UBND quận Hà Đông Công lập

83 Tiểu học Trần Quốc Toản UBND quận Hà Đông Công lập

84 Tiểu học Lê Hồng Phong UBND quận Hà Đông Công lập

85 Tiểu học Phú Cường UBND quận Hà Đông Công lập

86 Tiểu học Yết Kiêu UBND quận Hà Đông Công lập

87 Tiểu học Biên Giang UBND quận Hà Đông Công lập

88 Tiểu học Vạn Phúc UBND quận Hà Đông Công lập

89 Tiểu học Trần Phú UBND quận Hà Đông Công lập

90 Tiểu học Đồng Mai I UBND quận Hà Đông Công lập

91 Tiểu học Phú Lương I UBND quận Hà Đông Công lập

92 Tiểu học La Khê UBND quận Hà Đông Công lập

93 Tiểu học Dương Nội B UBND quận Hà Đông Công lập

94 Tiểu học Dương Nội A UBND quận Hà Đông Công lập
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95 Tiểu học Lê Trọng Tấn UBND quận Hà Đông Công lập

96 Tiểu học Nguyễn Du UBND quận Hà Đông Công lập

97 Tiểu học Yên Nghĩa UBND quận Hà Đông Công lập

98 Tiểu học Phú Lãm UBND quận Hà Đông Công lập

99 Tiểu học Phú Lương II UBND quận Hà Đông Công lập

100 Tiểu học Thực nghiệm Victory UBND quận Hà Đông Tư thục

101 Tiểu học Ban Mai UBND quận Hà Đông Tư thục

102 Tiểu học IQ UBND quận Hà Đông Tư thục

103 Tiểu học Chu Văn An UBND quận Hà Đông Tư thục

104 THCS Mỗ Lao UBND quận Hà Đông Công lập

105 THCS Lê Lợi UBND quận Hà Đông Công lập

106 THCS Phú La UBND quận Hà Đông Công lập

107 THCS Nguyễn Trãi UBND quận Hà Đông Công lập

108 THCS Văn Quán UBND quận Hà Đông Công lập

109 THCS Lê Quý Đôn UBND quận Hà Đông Công lập

110 THCS Văn Yên UBND quận Hà Đông Công lập

111 THCS Văn Khê UBND quận Hà Đông Công lập

112 THCS Kiến Hưng UBND quận Hà Đông Công lập

113 THCS Trần Đăng Ninh UBND quận Hà Đông Công lập

114 THCS Dương Nội UBND quận Hà Đông Công lập

115 THCS Phú Lương UBND quận Hà Đông Công lập

116 THCS Đồng Mai UBND quận Hà Đông Công lập

117 THCS Lê Hồng Phong UBND quận Hà Đông Công lập

118 THCS Mậu Lương UBND quận Hà Đông Công lập
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119 THCS Phú Cường UBND quận Hà Đông Công lập

120 THCS Phú Lãm UBND quận Hà Đông Công lập

121 THCS Vạn Phúc UBND quận Hà Đông Công lập

122 THCS Yên Nghĩa UBND quận Hà Đông Công lập

123 THCS Biên Giang UBND quận Hà Đông Công lập

124 Trung tâm GDNN-GDTX UBND quận Hà Đông Công lập

125 THCS Ban Mai UBND quận Hà Đông Tư thục

126 Phổ thông Quốc Tế Việt Nam UBND quận Hà Đông Tư thục
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